
STT Mẫu Biểu Nội dung

Ghi chú 

(Tên File/tên sheet

 đăng tải trên Trang thông tin 

điện tử của Sở Tài chính)

1 Phụ biểu 03/KS-STC
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN 

SÁCH NĂM 2020
1.1. PL gui STC/ 03

2 Phụ biểu 05/KS-STC

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ 

TOÁN CỦA CÁC ĐƠN VỊ DỰ 

TOÁN CẤP TỈNH NĂM 2020

1.1. PL gui STC/ 05

3 Phụ biểu 05/KS-STC

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ 

TOÁN THU CỦA CÁC ĐƠN VỊ 

SỰ NGHIỆP CÓ THU NĂM 2020 

 (kèm 01 Biểu chi tiết các nguồn 

thu, chi sự nghiệp)

1.1. PL gui STC/ 06

4 Phụ biểu 08/KS-STC

TỔNG HỢP SỐ LƢỢNG BIÊN 

CHẾ CÔNG CHỨC (VIÊN 

CHỨC) HIỆN CÓ TRONG CƠ 

QUAN KHỐI ĐẢNG NĂM 2020

1.1. PL gui STC/ 08

5 Phụ biểu 03/KS-STC
BÁO CÁO QUỸ TIỀN LƢƠNG 

THỰC HIỆN NĂM 2020
1.1. PL gui STC/ 09

6 Phụ biểu 12/KS-STC

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KINH 

PHÍ CHƢƠNG TRÌNH MTQG 

VÀ KINH PHÍ TRUNG ƢƠNG 

BỔ SUNG MỤC TIÊU ĐỂ THỰC 

HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH NĂM 

2020

1.1. PL gui STC/ 12

7 Phụ biểu 13/KS-STC

THỐNG KÊ CÁC DANH MỤC 

DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN SỰ 

NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU 

TƢ NĂM 2020  (báo cáo các nội 

dung có liên quan đến tiểu mục  

6907, 6918, 6921, 6922, 6923, 

6949)

1.1. PL gui STC/ 13

8 Phụ biểu số 15/KS-STC

TỔNG HỢP BỔ SUNG NGOÀI 

DỰ TOÁN CHO CÁC ĐƠN VỊ 

CẤP TỈNH NĂM 2020

1.1. PL gui STC/15

9 Phụ lục số 01/QHCP-STC

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH 

HÌNH THỰC HIỆN KINH PHÍ 

QUY HOẠCH GIAI ĐOẠN 2017-

2020

PL quy hoạch

PHỤ LỤC

Lƣu ý:

+ Đơn vị tính tại các Phụ lục báo cáo: triệu đồng
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